
TT MA MH MÔN HỌC SỐ 
TC HK NGÀNH TỔ MÔN 

 TC GHI CHÚ

AV31001 Anh văn 1 2 1 SPKTNN AV 0
NK31001 Công tác Đội TNTPHCM 1 1 SPKTNN NK 0
TL31004 Giáo dục kỹ năng sống (THCS) 2 1 SPKTNN TL 0

NK31002 Giáo dục thể chất 1 1 1 SPKTNN NK 0

HS31002 Hóa học đại cương 1 2 1 SPKTNN HS 0
CT31001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 1 SPKTNN CT 0
TL31005 Tâm lý học đại cương 2 1 SPKTNN TL 0
TO31003 Toán cao cấp B1 2 1 SPKTNN TO 0
LK31002 Vật lý đại cương A1 2 1 SPKTNN LK 0
AV31002 Anh văn 2 2 2 SPKTNN AV 0
CT31003 Giáo dục pháp luật 1 2 SPKTNN CT 0
NK31003 Giáo dục thể chất 2 1 2 SPKTNN NK 0
HS31004 Hóa học đại cương 2 1 2 SPKTNN HS 0
TI31001 Nhập môn tin học 3 2 SPKTNN TI 0
HS31005 Sinh học đại cương 3 2 SPKTNN HS 0
HS32009 Sinh lý thực vật 2 2 SPKTNN HS 0
TL31009 Tâm lý học lứa tuổi và TLHSP (THCS) 3 2 SPKTNN TL 0
TO31009 Toán cao cấp B2 3 2 SPKTNN TO 0
CT31008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 SPKTNN CT 0
AV31003 Anh văn 3 2 3 SPKTNN AV 0
CT31011 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 SPKTNN CT 0
TL31011 Giáo dục học đại cương THCS 2 3 SPKTNN TL 0
HS32011 Giống cây trồng 3 3 SPKTNN HS 0
HS32018 Hóa sinh học nông nghiệp 1 3 SPKTNN HS 0
HS32023 Sinh thái học nông nghiệp 2 3 SPKTNN HS 0
HS31006 Thực hành sinh học đại cương 1 3 SPKTNN HS 0
HS32025 Vi sinh vật học nông nghiệp 1 3 SPKTNN HS 0
TO31012 Xác suất thống kê 2 3 SPKTNN TO 0
DT31001 Giáo dục quốc phòng 6 4 SPKTNN ĐT 0
HS32027 Giống vật nuôi 3 4 SPKTNN HS 0
LK32004 Lý luận dạy học kinh tế gia đình 2 4 SPKTNN LK 0
TL32015 Lý luận dạy học THCS 1 4 SPKTNN TL 0
TL32016 Lý luận giáo dục THCS 2 4 SPKTNN TL 0
HS32036 Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp 1 4 SPKTNN HS 0
TL32020 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS 1 1 4 SPKTNN TL 0
HS32039 Sinh lý vật nuôi 2 4 SPKTNN HS 0



LK32002 Gia công cơ khí 3 4 SPKTNN LK 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ
LK32005 Món ăn Việt Nam 4 4 SPKTNN LK 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ
HS32040 Thức ăn vật nuôi 2 4 SPKTNN HS 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ
LK32009 Lý luận dạy học kỹ thuật công nghiệp 2 5 SPKTNN LK 0
HS32059 Lý luận dạy học kỹ thuật nông nghiệp 2 5 SPKTNN HS 0
TL31012 Phương pháp nghiên cứu KHGD 1 5 SPKTNN TL 0
LK32010 PPDH kinh tế gia đình ở trường THCS 3 5 SPKTNN LK 0
TL32021 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS 2 1 5 SPKTNN TL 0
HS32064 Thú y 2 5 SPKTNN HS 0
DT32002 Thực tập sư phạm 1 2 5 SPKTNN ĐT 0
HS32052 Đất trồng – Phân bón 3 5 SPKTNN HS 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ
LK32008 Hoa trang trí 2 5 SPKTNN LK 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ
HS32058 Lâm nghiệp 2 5 SPKTNN HS 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ
HS32068 Bảo vệ cây trồng 3 6 SPKTNN HS 0
LK32013 PPDH KTCN ở trường THCS 3 6 SPKTNN LK 0
HS32080 PPDH KTNN ở trường THCS 3 6 SPKTNN HS 0
TL31013 Quản lý HCNN và quản lý ngành 1 6 SPKTNN TL 0
DT32003 Thực tập sư phạm 2 4 6 SPKTNN ĐT 0
HS32085 Thủy sản 2 6 SPKTNN HS 0
LK32012 Đan 2 6 SPKTNN LK 1 Chọn tối thiểu 7TC trong cả 3 kỳ


